
TRỊ GIÁ HÀNG HÓA XU ẤT - NHẬP KHẨU
THÁNG 5 NĂM 2012

Tháng 4
Tháng 
5/2011

XUẤT KHẨU 2,314.1 2,342.2 10,875.6 101.2 111.4 106.8
Kinh tế trong nước 1,584.5 1,603.2 7,618.0 101.2 109.6 103.7

Nhà nước 1,018.0 1,030.2 4,835.1 101.2 117.4 102.3
Ngoài nhà nước 566.5 573.0 2,782.9 101.1 97.8 106.1

Tập thể 2.0 2.0 10.3 101.2 138.0 108.5
Tư nhân 564.5 571.0 2,772.6 101.1 97.7 106.1

Có vốn nước ngoài 729.6 739.0 3,257.6 101.3 115.7 114.8

Tổng XK mức không dầu 1,673.1 1,693.2 7,910.9 101.2 106.3 109.0

NHẬP KHẨU 2,177.7 2,201.7 10,611.3 101.1 106.7 104.3
Kinh tế trong nước 1,542.6 1,559.7 7,524.4 101.1 101.3 101.1

Nhà nước 622.6 629.2 3,113.1 101.1 107.3 101.0
Ngoài nhà nước 920.0 930.5 4,411.3 101.1 97.7 101.1

Tập thể 0.5 0.5 3.9 101.5 137.0 102.4
Tư nhân 919.5 930.0 4,407.4 101.1 97.7 101.1

Có vốn nước ngoài 635.1 642.0 3,086.9 101.1 122.3 113.0
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